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PPHHIIẾẾUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  HHỌỌCC  

NNĂĂMM  HHỌỌCC::  22002222  ––  22002233 

( Xem hướng dẫn mặt sau ) 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ tên học sinh (viết in hoa) Ngày sinh …./…./……. 

Dân tộc..................................... Giới tính: Nam  Nữ  Diện cần trợ giúp .........................................  

Đã học lớp 9 trường THCS .......................................................................... Quận (Huyện) .............................................  

Họ tên Cha .......................................................................................... ĐTDĐ   

Họ tên Mẹ ........................................................................................... ĐTDĐ   
 

II. THÀNH TÍCH HỌC TẬP 

 1. Kết quả học tập năm lớp 9 (ghi đúng theo học bạ) 
 

Môn Toán Vật lý Hóa học Sinh học Văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ TBCN Học lực Hạnh kiểm 

Điểm            
 

       2. Kết quả thi tuyển sinh lớp 10: 

Môn Toán Văn Ngoại ngữ Tổng 

Điểm     
 
 

III. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 

 1. Đăng ký môn học lựa chọn: PHHS ký tên vào ô chọn 

1.1 Đăng ký chọn môn GDTC: PHHS chọn môn GDTC 

Bóng chuyền  Cầu Lông   Bóng rổ   Đá cầu 

  1.2 Đăng ký chọn nhóm môn  

 Nguyện vọng 1:  

 

Định 

hướng 

 

Mã nhóm 

 

Môn học 

Dự 

kiến 

số 

lớp 

 

Ghi chú 

PH ký 

chọn 

( Chỉ ký 

tên vào 1 ô 

duy nhất ) 

 

 

Khoa 

học 

tự 

nhiên 

KHTN_Tin Lý, Hóa, Sinh, Tin, GDKTPL 

 
 

13 

+ Cụm chuyên đề: Toán, Lý, 

Hóa 

+ Dự kiến khoảng 6 lớp 

MOS 

+ Dự kiến 03 lớp NN2 Tiếng 

Pháp 

 

KHTN_CN Lý, Hóa, Sinh, CN, GDKTPL 

 

 

KHTN_AN Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc, 

GDKTPL ( Tối thiểu 40 HS ) 
01  

 

Khoa 

học xã 

hội 

KHXH_STEM Sử, Địa, GDKTPL, CN, Lý 

 
 

8 

+ Cụm chuyên đề: Toán,  

Văn, Sử 

+Dự kiến khoảng 4 lớp MOS 

+ Dự kiến 1 lớp NN2 Tiếng 

Pháp 

 

KHXH_AN Sử, Địa, GDKTPL, Âm nhạc, 

Sinh ( Tối thiểu 40 HS ) 
 

01 

 

 

Kết 

hợp 

KH_Sử Lý, Hóa, Sử, GDKTPL, Tin 

học 

 

 

04 

+ Cụm chuyên đề: Toán, 

Văn, Lý  

+ NN1 Tiếng Anh 

+ Bố trí 2 lớp MOS 

 

KH_Địa Lý, Hóa, Địa , GDKTPL,Tin 

học 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 

4x6 

 



 

 

 Nguyện vọng 2 ( Trường hợp không thể xếp theo NV1, nhà trường sẽ xếp theo NV2 ) 

 

Định 

hướng 

 

Mã nhóm 

 

Môn học 

Dự 

kiến 

số 

lớp 

 

Ghi chú 

PH ký 

chọn 

( Chỉ ký 

tên vào 1 ô 

duy nhất ) 

 

 

Khoa 

học 

tự 

nhiên 

KHTN_Tin Lý, Hóa, Sinh, Tin, GDKTPL 

 
 

13 

+ Cụm chuyên đề: Toán, Lý, 

Hóa 

+ Dự kiến khoảng 6 lớp 

MOS 

+ Dự kiến 03 lớp NN2 Tiếng 

Pháp 

 

KHTN_CN Lý, Hóa, Sinh, CN, GDKTPL 

 

 

KHTN_AN Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc, 

GDKTPL ( Tối thiểu 40 HS )  

 

01 

 

 

 

Khoa 

học xã 

hội 

KHXH_STEM Sử, Địa, GDKTPL, CN, Lý 

 
 

8 

+ Cụm chuyên đề: Toán, 

Văn, Sử 

+Dự kiến khoảng 4 lớp MOS 

+ Dự kiến 1 lớp NN2 Tiếng 

Pháp 

 

KHXH_AN Sử, Địa, GDKTPL, Âm nhạc, 

Sinh( Tối thiểu 40 HS  ) 
 

01 

 

 

Kết 

hợp 

KH_Sử Lý, Hóa, Sử, GDKTPL, Tin 

học 
 

04 

+ Cụm chuyên đề: Toán, 

Văn, Lý  

+ NN1 Tiếng Anh 

+ Bố trí 2 lớp MOS 

 

KH_Địa Lý, Hóa, Địa , GDKTPL,Tin 

học 

 

 
 

       2. Đăng ký tham gia các chương trình của nhà trường: Phụ huynh chỉ chọn vào 1 trong 3 ô bên dưới và ký tên. 

  2.1 Không đăng ký:  

1 Nhà trường sẽ xếp vào lớp học bình thường theo quy 

định, phù hợp với nguyện vọng chọn ban ở trên 

Ký tên 

 

  2.2 Chương trình miễn phí: Phụ huynh chọn và ký tên vào ô bên dưới ( Chỉ chọn 1 nguyện vọng  duy nhất ) 

1 Lớp ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp ) 

Cam kết học suốt 3 năm học 

Ký tên 

   

  2.3 Chương trình có thu phí: : Phụ huynh chọn và ký tên vào 1 trong các lớp sau: 

1 Lớp Kỹ năng tin học ( MOS )-Tiếng anh 

 

Ký tên 

2 Lớp tăng cường tiếng anh 

( Nộp kèm học bạ tăng cường Tiếng Anh, Cam kết học 

suốt 3 năm học  ) 

3.1 Kết quả TCTA lớp 9 

Nghe Nói Đọc Viết 

    

3.2Khác:         

…………………………………………………………

……………………………………………………….. . 

Ký tên 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ……. Tháng 07 năm 2022 
 

Ý kiến cha (mẹ) học sinh 

Tôi đồng ý với việc chọn nguyện vọng, chọn lớp 

của con tôi. Tôi cam kết phối hợp với nhà 

trường để giáo dục con tôi học tốt. 

Ký tên (ghi đầy đủ họ lót, tên) 

 

 

 

Họ và tên ....................................  

Học sinh ký tên (ghi đầy đủ họ lót, tên) 

 

 

 

Họ và tên ............................................  



 

HƯỚNG DẪN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP 

( Dành cho học sinh Khối 10_NH: 2022-2023 ) 

 

I. Bố trí các môn học theo chương trình GDPT 2018 

1. Môn bắt buộc:  

TOÁN VĂN  NGOẠI 

NGỮ 

GIÁO 

DỤC 

QUỐC 

PHÒNG 

VÀ AN 

NINH 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

GIÁO DỤC 

ĐỊA 

PHƯƠNG 

    + Bóng chuyền 

+ Cầu lông 

+ Bóng rổ 

+ Đá cầu 

  

2. Môn lựa chọn:  

 

Định hướng 

 

Mã nhóm 

 

Môn học 

Dự 

kiến 

số lớp 

 

Ghi chú 

 

 

Khoa học tự 

nhiên 

KHTN_Tin Lý, Hóa, Sinh 

Tin, GDKTPL 
 

13 

+ Cụm chuyên đề: Toán, 

Lý, Hóa 

+  NN1 tiếng Anh 

+ Bố trí khoảng 6 lớp 

MOS 

+ Bố trí 3 lớp NN2 Tiếng 

Pháp 

KHTN_CN Lý, Hóa, Sinh 

CN, GDKTPL 

KHTN_AN Lý, Hóa, Sinh 

Âm nhạc, GDKTPL 
01 

 

 

Khoa học xã 

hội 

KHXH_STEM Sử, Địa, GDKTPL 

CN, Lý 

 

 

8 

+ Cụm chuyên đề: Tóan, 

Văn, Sử. 

+ Dự kiến bố trí lớp NN1 

Tiếng Pháp, Tiếng Nhật. 

+ Bố trí khoảng 4 lớp 

MOS 

+ Bố trí 1 lớp NN2 Tiếng 

Pháp 

KHXH_AN Sử, Địa, GDKTPL 

Âm nhạc, Sinh 
 

01 

 

Kết hợp 

KH_Sử Lý, Hóa, Sử, GDKTPL 

Tin học 
 

04 

+ Cụm chuyên đề: Toán, 

Văn, Lý  

+ NN1 Tiếng Anh 

+ Bố trí 2 lớp MOS 
KH_Địa Lý, Hóa, Địa , GDKTPL 

Tin học 

 

II. Quy trình chọn chương trình học: 

Bước 1: Lựa chọn môn học GDTC: Theo năng khiếu và sở thích của cá nhân gồm: Bóng 

chuyền, Cầu lông, Bóng rổ, Đá cầu. 

 

Bước 2:  PHHS xác định định hướng theo sức học cá nhân 

+ KHTN: Thế mạnh về Lý, Hóa, Sinh 

+ KHXH: Thế mạnh về Sử, Địa, GDKTPL 

+ Kết hợp: Chưa xác định rõ hướng KHTN hay KHXH 

Mỗi học sinh được lựa chọn 2 nguyện vọng ( NV1 và NV2 ). Trường hợp nhà 

trường không xếp được NV1 sẽ chuyển sang NV2. 

Bước 3: Đăng ký các chương trình riêng của nhà trường 

+ Nếu không đăng ký: Xếp vào lớp thường 

+ Nếu đăng ký: PHHS đọc kỹ yêu cầu và tính chất khi tham gia các chương trình của 

nhà trường.  

 

 



 

III. Thông tin về các loại lớp: 

1. Lớp thường:  

+ Học chương trình 2 buổi/ngày ( T2-T6 ) 

+ Học tăng cường Tiếng anh ( Dành cho các lớp ngoại ngữ 1 là Tiếng anh ) với giáo viên nước 

ngoài: 2 tiết/tuần ( thu phí theo thỏa thuận ) 

2. Lớp có tham gia các chương trình của nhà trường: 

 

STT LOẠI HÌNH TÍNH CHẤT YÊU CẦU GHI CHÚ 

1 Lớp Ngoại 

ngữ 2 Tiếng 

pháp 

+  Học sinh học thêm tiếng 

pháp từ  mức độ vỡ lòng ( a,b,c 

) theo chế độ khuyến khích.  

+ Chương trình miễn phí 

+ Thời lượng: 3 tiết/tuần 

+ Anh văn: 2 tiết/tuần : học với 

giáo viên nước ngoài. 

 

•  

PHHS và HS  cam 

kết:  học sinh theo 

học suốt 3 năm.  

 

+Dự kiến 4 lớp 

+Ưu tiên theo điểm  

xét tuyển lớp 10 

2 Lớp Kỹ 

năng tin học 

( MOS ) -

Tiếng anh 

 

+  Lớp học thêm tiếng anh nâng 

cao , tin học , văn phòng chuẩn 

quốc tế , thi lấy chứng chỉ MOS 

có giá trị quốc tế. 

+  Thời lượng:  

- Tin học MOS: 2 tiết/tuần  

- Anh văn: 2 tiết/tuần : học với 

giáo viên nước ngoài. 

 

+ Cam kết theo học 

suốt năm học 2022-

2023 

+ Học sinh dự thi 

chứng chỉ quốc tế 

vào khoảng Tháng 

5/2023. 

+ Dự kiến 6 lớp 

+ Ưu tiên theo 

điểm  xét tuyển lớp 

10 và điểm thi môn 

tiếng Anh.   đóng 

phí theo thỏa 

thuận.   

 

3 Lớp tăng 

cường tiếng 

anh 

( Nộp kèm 

học bạ tăng 

cường Tiếng 

Anh hoặc 

chứng chỉ 

ngoại ngữ ) 

+ Lớp tăng cường kỹ năng 

Nghe, Nói, Đọc,Viết Tiếng anh 

dành cho học sinh có năng 

khiếu hoặc đã học tăng cường 

Tiếng anh ở cấp 2 

+ Thời lượng: 4tiết/tuần _Học 

với giáo viên nước ngoài. 

HS có 1 trong các 

điều kiện sau:  

+ Học bạ TCTA lớp 

9 đạt  điểm các kỹ 

năng > =  6.0.  

+ Có các chứng chỉ 

ngoại ngữ >= A2 . 

+ Chứng chỉ khác. 

+ Cam kết theo học 

suốt 3 năm học 

+ Dự kiến 4 lớp 

+ Ưu tiên theo 

điểm  xét tuyển lớp 

10 và điểm thi môn 

tiếng anh. Hồ sơ 

theo điều kiện   

đóng phí theo thỏa 

thuận.   

 

 


